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	                  UBND XÃ DÂN HOÀ
          TRƯỜNG MN CAO DƯƠNG II

                    Số 170 /KH-MNCDII
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

              Dân Hoà, ngày 12 tháng 9 năm 2025


KẾ HOẠCH THU CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP 

NĂM HỌC 2025 -2026
Thực hiện theo nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2022 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND Thành phố Hà Nội Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

Căn cứ vào Thông Tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 21/11/2011 của Bộ Giáo Dục và đào tạo V/v phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh

Thực hiện Văn bản số 3375/SGDĐT-KHTC ngày 26/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2025-2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

           Căn cứ Nghị quyết họp BGH- BCU, Họp liên tịch,  Họp hội đồng trường, ngày 11/9/2025, họp cơ quan ngày 11/9/2025; 

I. Đối với các khoản thu theo quy định:
 * Học phí : Được miễn từ năm học 2025-2026 theo công văn 3375/SGDĐT-KHTC ngày 26/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2025-2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
III. Dịch vụ hỗ hoạt động giáo dục
   1.Dịch vụ tiền ăn của học sinh : 
Dự kiến : 25.000/ngày/ trẻ (Bao gồm chất đốt) (thực hiện thu 4 tháng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025) 

Dự kiến: 28.000/ngày/ trẻ (Bao gồm chất đốt) (thực hiện thu 5 tháng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026) Chi ăn hết theo tiêu chuẩn trong ngày cho trẻ bao gồm: MG: 1 bữa chính, 1 bữa phụ; Nhà trẻ 2 bữa chính, 1 bữa phụ.         
2.Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú.
- Dự thu:  Mức thu 200.000đ/trẻ/năm

- Dự thu: 61.200.000đ ( Sáu mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

+ MG 5 tuổi: 80 cháu x 200.000đ/1 cháu/ 1 năm      = 16.000.000đ

           + MG 3; 4 tuổi: 145 cháu x 200.000đ/ cháu /1 năm = 29.000.000đ

           + Nhà trẻ:        81 cháu x 200.000đ/ cháu/1 năm      = 16.200.000đ



                 Cộng                                        61.200.000đ
     - Dự chi: 61.200.000đ ( Sáu mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
	TT
	TÊN ĐỒ DÙNG
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Chổi chít
	20
	40.000
	800.000

	2
	Chổi cước quét sàn
	18
	25.000
	450.000

	3
	Thảm bông lau nhà
	20
	60.000
	1.200.000

	4
	Túi rác
	30
	35.000
	1.050.000

	5
	Khăn lau mặt
	612
	7.000
	4.284.000

	6
	Khăn lau miệng
	306
	10.000
	3.060.000

	7
	Khăn lau tay
	60
	15.000
	900.000

	8
	Khan lau bàn
	80
	5.000
	400.000

	9
	Thảm lau chân
	44
	60.000
	2.640.000

	10
	Chiếu nhựa
	20
	90.000
	1.800.000

	11
	Gang tay cao su
	30
	24.000
	720.000

	12
	Dép cho trẻ
	100
	10.000
	1.000.000

	13
	Xốp trải nền
	230
	160.000
	36.800.000

	14
	Yếm cho trẻ
	100
	25.000
	2.500.000

	15
	hộp inox
	14
	150.000
	2.100.000

	16
	Xoong inox ( 30 lít)
	1
	1.496.000
	1.496.000

	Tổng
	61.200.000


 4. Dịch vụ chăm sóc bán trú thu theo tháng ( Mức thu 235.000đ/ trẻ/ tháng)
-Dự thu:71.910.000đ( Bảy mươi mốt triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn)
+ MG 5 tuổi: 80 cháu x 235.000/cháu/  tháng   = 18.800.000đ

           + MG 3; 4 tuổi: 145 cháu x 235.000đ/ cháu /tháng = 34.075.000đ
           + Nhà trẻ:        81 cháu x 235.000đ / cháu/tháng     = 19.035.000



                           Cộng                            71.910.000đ
- Dự chi: 71.910.000đ (Bảy mươi mốt triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn)

 * Bao gồm: + 15% công tác quản lý+ Công tác thu (BGH + Kế toán)
          + 85% chi cho giáo viên, nhân viên trực tiếp làm công tác chăm sóc bán trú. 
5. Dịch vụ nước uống học sinh (Mức thu 15.000đ/ tháng)
          Hình thức thu ( theo tháng)
Dự thu : 306 cháu x 15.000đ/tháng x 9 tháng  = 45.590.000đ
Số tiền bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng./.
Dự chi : Nước uống tinh khiết -Tính trên đầu trẻ 15.000đ/trẻ/ tháng (chi theo tháng)
 III. Những khoản đóng góp của phụ huynh học sinh cho ban đại diện phụ huynh học sinh
 1. Tiền quỹ cha mẹ học sinh 
Không quy định mức thu, cha mẹ học sinh ủng hộ cho Ban đại diện CMHS lớp
IV. Khoản đóng góp tự nguyện 
       -Tập thể, cá nhân tự nguyện ủng hộ cây cảnh, cây xanh, chậu hoa bằng hiện vật cho các lớp.

       Trên đây là dự toán thu chi năm học 2025- 2026 của trường mầm non Cao Dương II, Nhà trường yêu câu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện, trong năm học nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc cần được thống nhất với ban đại diện phụ huynh và hội đồng trường để giải quyết kịp thời.

Trên đây là kế hoạch thu chi các khoản đóng góp của trường Mầm non Cao Dương II. Kính mong phòng văn hóa xã hội xã Dân Hòa tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025- 2026.

Xin chân thành cảm ơn !                                                      
  







TM. BAN GIÁM HIỆU       ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH                                 HIỆU TRƯỞNG
PAGE  

